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TT Ngành đào tạo Trình độ
đào tạo

Chỉ
tiêu

Xã/phường/đặc khu

Ngọc
Linh Xốp Đăk

Long
Đăk
Môn

Đăk
Pét

Đăk
Blô

Đăk
Rve

Kon
Braih

Đăk
Kôi

Kon
Plông

Ya
Ly

Thanh
Bồng

Đặng
Thùy
Trâm

Măng
Bút

Tổng cộng 93 20 4 2 3 2 5 7 14 7 10 7 4 2 3
I Ngành Sư phạm
1 Giáo dục Mầm non Cao đẳng 12 12
2 Giáo dục Mầm non Đại học 35 2 4 2 3 2 5 3 5 3 3 1 2
3 Giáo dục Tiểu học Đại học 29 2 9 4 2 6 2 2
4 Sư phạm Ngữ Văn Đại học 1 1
5 Sư phạm Sinh học Đại học 1 1
6 Sư phạm Mỹ thuật Đại học 1 1
7 Sư phạm Tiếng Anh Đại học 1 1
8 Sư phạm Tin học Đại học 3 2 1
9 Sư phạm Công nghệ Đại học 1 1

10 Hỗ trợ giáo dục
Khuyết tật Đại học 1

Cộng 85 14 4 2 3 2 5 7 14 7 8 7 4 2 3
II Ngành khác
1 Luật Kinh tế Đại học 3 2 1
2 Y Khoa Đại học 5 4 1

Cộng 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0
Tổng cộng có 93 chỉ tiêu, trong đó Ngành Sư phạm 85 chỉ tiêu, ngành ngoài Sư phạm 08 chỉ tiêu./.
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